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TỔNG CỘNG: 34

I VIÊN CHỨC QUẢN LÝ

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Mai Xuân Lâm 04/02/1983
Phó Hiệu 

trưởng
Trường THPT Bình Dương GV THPT hạng III GV THPT hạng II Trúng tuyển

2 Lê Hoài Cương 18/05/1979
Phó Hiệu 

trưởng
Trường THPT Bình Dương GV THPT hạng III GV THPT hạng II Trúng tuyển

II GIÁO VIÊN

Đăng ký thăng hạng CDNN hạng II

1 Nguyễn Thị Vui 30/05/1981 Giáo viên Trường THPT Bình Dương GV THPT Hạng III GV THPT hạng II Trúng tuyển

2 Cao Thị Ngọc Yến 27/11/1988 Giáo viên Trường THPT Bình Dương GV THPT hạng III GV THPT hạng II Trúng tuyển

3 Trần Thị Bích Hạnh 03/12/1979 Giáo viên Trường THPT Bình Dương GV THPT Hạng III GV THPT hạng II Trúng tuyển

4 Hồ Văn Khuân 09/10/1984 Giáo viên Trường THPT Bình Dương GV THPT Hạng III GV THPT hạng II Trúng tuyển

5 Nguyễn Thị Phương 13/11/1985

TTCM tổ 

Tiếng Anh-

Địa

Trường THPT Bình Dương GV THPT hạng III GV THPT hạng II Trúng tuyển

6 Dương Thị Hoa 06/04/1983 Giáo viên Trường THPT Bình Dương GV THPT Hạng III GV THPT hạng II Trúng tuyển

7 Nguyễn Thị Nguyệt 06/04/1988 Giáo viên Trường THPT Bình Dương GV THPT hạng III GV THPT hạng II Trúng tuyển

8 Nguyễn Cung Đàng 10/01/1981
TTCM tổ Lí-

Tin-CN
Trường THPT Bình Dương GV THPT hạng III GV THPT hạng II Trúng tuyển

9 Đoàn Viết Tùng 13/12/1985
TTCM tổ 

Toán-TD-QP
Trường THPT Bình Dương GV THPT hạng III GV THPT hạng II Trúng tuyển

10 Nguyễn Thị Châu Ngọc Phương 29/06/1986 Giáo viên Trường THPT Bình Dương GV THPT hạng III GV THPT hạng II Trúng tuyển

11 Nguyễn Văn Thuấn 20/03/1982 Giáo viên Trường THPT Bình Dương GV THPT Hạng III GV THPT hạng II Trúng tuyển

12 Bùi Thị Thảo 08/12/1986 Giáo viên Trường THPT Bình Dương GV THPT Hạng III GV THPT hạng II Trúng tuyển

13 Lê Thị Hồng Dĩ 12/06/1981 Giáo viên Trường THPT Bình Dương GV THPT hạng III GV THPT hạng II Trúng tuyển

14 Lê Thị Trúc 20/05/1989 Giáo viên Trường THPT Bình Dương GV THPT hạng III GV THPT hạng II Trúng tuyển

15 Nguyễn Thị Bảo Vy 24/07/1978 Giáo viên Trường THPT Bình Dương GV THPT hạng III GV THPT hạng II Trúng tuyển

16 Nguyễn Thị Hoa 02/08/1989 Giáo viên Trường THPT Bình Dương GV THPT hạng III GV THPT hạng II Trúng tuyển

17 Nguyễn Văn Chân 02/04/1981
TTCM tổ Văn-

Sử-GDPL
Trường THPT Bình Dương GV THPT Hạng III GV THPT hạng II Trúng tuyển

18 Nguyễn Văn Trí 13/02/1979 Giáo viên Trường THPT Bình Dương GV THPT hạng III GV THPT hạng II Trúng tuyển

19 Nguyễn Thị Trúc Ly 17/10/1988 Giáo viên Trường THPT Bình Dương GV THPT hạng III GV THPT hạng II Trúng tuyển

20 Hà Thị Thu Thảo 20/08/1990 Giáo viên Trường THPT Bình Dương GV THPT hạng III GV THPT hạng II Trúng tuyển

21 Nguyễn Thị Hồng Nguyên 06/03/1982 Giáo viên Trường THPT Bình Dương GV THPT hạng III GV THPT hạng II Trúng tuyển

22 Lê Ngọc  Đại 30/03/1983 Giáo viên Trường THPT Bình Dương GV THPT hạng III GV THPT hạng II Trúng tuyển

23 Đặng Hồng Sơn 06/02/1978 Giáo viên Trường THPT Bình Dương GV THPT hạng III GV THPT hạng II Trúng tuyển

24 Đặng Gia 28/05/1984 Giáo viên Trường THPT Bình Dương GV THPT hạng III GV THPT hạng II Trúng tuyển

25 Kinh Quốc Bảo 26/02/1980 Giáo viên Trường THPT Bình Dương GV THPT hạng III GV THPT hạng II Trúng tuyển

26 Phan Minh Hoàng 28/03/1982 Giáo viên Trường THPT Bình Dương GV THPT hạng III GV THPT hạng II Trúng tuyển

27 Hà Thị Bích Hằng 17/04/1982 Giáo viên Trường THPT Bình Dương GV THPT hạng III GV THPT hạng II Trúng tuyển

28 Võ Thị Ngọc Lựu 03/09/1988 Giáo viên Trường THPT Bình Dương GV THPT hạng III GV THPT hạng II Không

29 Phạm Thị Diện 20/02/1986 Giáo viên Trường THPT Bình Dương GV THPT hạng III GV THPT hạng II Không

30 Nguyễn Thị Mai 16/08/1989 Giáo viên Trường THPT Bình Dương GV THPT hạng III GV THPT hạng II Không
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31 Đinh Chí Đạt 03/01/1990 Giáo viên Trường THPT Bình Dương GV THPT hạng III GV THPT hạng II Không

32 Trần Châu Anh 20/12/1983 Giáo viên Trường THPT Bình Dương GV THPT Hạng III GV THPT hạng II Không
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